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Chương V

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư


Điều 63 : Quyền của nhà đầu tư.



Nhà đầu tư có quyền sau đây :

1- Quyền là chủ đầu tư;

2- Quyền quản lý-điều hành dự án đầu tư;

3- Quyền tuyển dụng lao động
4- Quyền cư trú đối với nhà đầu tư nước ngoài;

5- Quyền của nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuyển vốn, tài sản và thu nhập ra nước ngoài.
Điều 64 : Quyền làm chủ trong đầu tư.

1- Đầu tư trong tất cả các ngành, lĩnh vực và khu vực đầu tư mà không bị cấm theo quy định pháp luật của Lào;

2- Đầu tư theo loại, hình thức và cách thức kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3- Xin tô nhượng dự án từ Chính phủ hoặc chính quyền địa phương theo từng trường hợp nhằm phát triển dự án;

4- Xin tô nhương đất từ Chính phủ Lào để thành lập đặc khu kinh tế và khu kinh tế riêng;

5- Thành lập Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Lào;

6- Xin chuyển đổi mục đích hoặc dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không hiệu quả có sự thay đổi về chính sách hoặc quy định pháp luật của Nhà nước;

7- Làm chủ sở hữu đối với tài sản của mình;

8- Được bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng thu được từ việc đầu tư;

9- Được tạo điều kiện thuận lợi từ Nhà nước trong các lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư;
10- Được hưởng lợi từ việc thuê hoặc tô nhượng như : quyền sử dụng, thế chấp với người khác hoặc với ngân hàng, hoặc góp vốn, cho thuê, mua bán chuyển quyền sử dụng đất và tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật;

11- Đối với người thuê hoặc tô nhượng đất có quyền sử dụng đất theo thời hạn hợp đồng thuê hoặc tô nhượng, là chủ sở hữu đối với những công trình, cơ sở vật chất xây dựng trên mảnh đất đó, có quyền chuyển nhượng cho người trong hoặc ngoài nước;

12- Mở tài khoản bằng tiền kíp hoặc ngoại tệ tại ngân hàng tại Lào;

13- Có quyền khiếu nại với các cơ quan liên quan trong trường hợp thấy lợi ích đầu tư của mình bị ảnh hưởng;
14- Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 65 : Quyền quản lý điều hành dự án đầu tư.

Quyền quản lý điều hành dự án đầu tư như sau :

1- Lập kế hoạch đầu tư;

2- Tìm kiếm và sử dụng vật liệu, phương tiện, máy móc, vật tư, vật liệu và công nghệ trong việc đầu tư;
3- Tiếp cận thị trường trong nước và thị trường nước ngoài;

4- Quản lý lao động an toàn và thuận tiện trong hoạt động sản xuất;

5- Tiến hành họp, thảo luận về việc đầu tư của mình;

6- Trao - chuyển giao, rút vốn hoặc thêm vốn kinh doanh và uỷ quyền cho nhà đầu tư khác tiến hành kinh doanh thay thế tạm thời;

7- Đề nghị lên cơ quan liên quan nhằm xem xét việc dừng, huỷ bỏ hoặc chuyển doanh nghiệp của mình sang hình thức kinh doanh khác;

8- Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 66 : Quyền tuyển dụng lao động.

Quyền tuyển dụng lao động như sau :

1- Ký hợp đồng tuyển dụng chuyên gia, các nhà chuyên môn vào làm việc 

cho doanh nghiệp mình. Trong trường hợp dự án cần sử dụng lao động chân tay và trí óc quá chỉ tiêu cho phép của Luật Lao động, nhà đầu tư có quyền đề nghị lên chính phủ xem xét từng trường hợp cụ thể;
2- Bố trí điều động người lao động vào các vị trí khác nhau theo nhu cầu của doanh nghiệp;

3- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động;

4- Thực hiện các quyền khác theo quy định tại Luật lao động và các quy định pháp luật khác.

Điều 67 : Quyền cư trú đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài cùng với các thành viên trong gia đình có quyền cư trú tại Lào theo thời hạn đầu tư. Chuyên gia, chuyên viên nước ngoài có cư quyền cư trú tại Lào theo hợp đồng lao động.

Nhà đầu tư nước ngoài cùng các thành viên trong gia đình, các chuyên gia, chuyên viên nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập cảnh CHDCND Lào, kể cả việc xin visa xuất cảnh nhiều lần, mỗi lần không quá 5 năm.

Điều 68 : Quyền của nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuyển vốn, tài sản và thu nhập ra nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển vốn, tài sản và thu nhập của mình, đặc biệt là thu nhập từ việc đầu tư, tiền và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu cá nhân hoặc của doanh nghiệp ra nước ngoài thông qua các ngân hàng đặt tại Lào và tổ chức nhà nước liên quan, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các lệ phí đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật Lào.

Điều 69 : Nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có nghĩa vụ sau :

1- Áp dụng chế độ kế toán theo quy định pháp luật của Lào, trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng hệ thống kế toán khác được quốc tế công nhận nhưng phải được sự đồng ý của ngành tài chính Lào;

2- Nộp thuế hải quan, thuế nội địa, lệ phí và phí dịch vụ khác một cách đầy đủ, đúng hạn;

3- Chấp hành quy định về bảo hiểm và bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp của mình theo quy định của pháp luật, khuyến khích sử dụng lao động Lào, chú trọng phát triển tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao công nghệ cho lao động Lào;

4- Tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp của mình, đặc biệt là tổ chức công đoàn.

5- Phối hợp với chính quyền điạ phương trong hoạt động kinh doanh, đền bù mất mát do quá trình tiến hành kinh doanh gây ra, góp phần giải quyết khó khăn cho người dân vùng dự án;

6- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Lào.

Điều 70 : Nghĩa vụ giữ gìn bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ môi trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh và sản xuất không gây ảnh hưởng lớn đền môi trường, người dân, đảm bảo an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. Trong trường hợp xẩy ra vấn đề về môi trường, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện những biện pháp cần thiết để khắc phục một cách kịp thời theo quy định của pháp luật.

Chương VI

Nghiêm cấm


Điều 71 : Điều cấm chung.



Nghiêm cấm cá nhân và tổ chức có những hoạt động sau :

1- Cấp phép, tiến hành kinh doanh sai quy định, kinh doanh trái pháp luật.

2- Cản trở việc khuyến khích đầu tư tại CHDCND Làodưới mọi hình thức.

3- Có những hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 72 : Điều cấm đối với cán bộ.

Nghiêm cấm các cán bộ có những biểu hiện sau :

1- Lợi dụng quyền hành, nhiệm vụ, chức vụ để nhằm mục đích cá nhân.

2- Nhận hối lộ của nhà đầu tư hoặc trục lợi từ việc đầu tư.

3- Lộ tài liệu bí mật quốc gia, Chính phủ và của nhà đầu tư.

4- Kéo dài thời gian hoặc chậm chễ trong xem xét hồ sơ, tài liệu của nhà đầu tư mà không có lý do cụ thể.

5- Có những hành động biểu hiện vi phạm pháp luật.

Điều 73 : Điều cấm đối với nhà đầu tư.

Nghiêm cấm nhà đầu tư có các biểu hiện sau :

1- Hối lộ nhà chức trách và cán bộ chịu trách nhiệm liên quan.

2- Trốn thực hiện nghĩa vụ, giấu thu nhập, khai man lợi nhuận.

3- Nói xâú, vu khống, bôi nhọ hoặc xuyên tạc tổ chức và cán bộ nhà nước.

4- Có các hành động vi phạm pháp luật khác.

Chương VII

Dừng, thay đổi, huỷ bỏ và kết thúc đầu tư


Điều 74 : Dừng đầu tư


Dừng đầu tư do cơ quan cấp phép thực hiện :

- Theo đề nghị của nhà đầu tư trong trường hợp gặp vấn đề về kinh doanh;

- Theo đề nghị của ngành liên quan hoặc theo ý kiến của tổ chức cấp phép đăng ký trong trường hợp kinh doanh gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, kinh tế - xã hội hoặc tiến hành kinh doanh không phù hợp với quy định của pháp luật.

- Việc dừng đầu tư phải có thời gian quy định rõ ràng nhằm tìm biện pháp giải quyết hoặc khôi phục hiện trạng ban đầu. Trong trường hợp không có khả năng khắc phục được, dự án trên sẽ phải huỷ bỏ theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 75 : Thay đổi đầu tư.

Đầu tư thay đổi do thay đổi mục đích trong tiến hành dự án, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện trước pháp luật, vốn đăng ký theo đề nghị của nhà đầu tư trình lên các ngành liên quan là đơn vị đã cấp giấy phép tô nhượng đất hoặc cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp xem xét giải quyết.
Điều 76 : Huỷ bỏ đầu tư.

Đầu tư sẽ bị huỷ bỏ bởi cơ quan cấp phép thực hiện :

- Theo đề nghị của cá nhân mtrong hợp đồng.

- Theo đề nghị của một bên đối tác trong hợp đồng trong trường hợp đối tác kia vi phạm hoặc không chấp hành các điều khoản theo quy định của hợp đồng hay quy định của pháp luật;

- Khi bị rút giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép tô nhượng đất.

Các bước xem xét huỷ bỏ đầu tư được thực hiện như sau :

1- Cơ quan cấp giấy phép sẽ là người ra thông báo nhắc nhở nhà đầu tư trong trường hợp thấy quá trình tiến hành đầu tư trái với quy định của pháp luật, hợp đồng tô nhượng, gây tác hại lớn đến môi trường- xã hội, yêu cầu giải quyết và khắc phục trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ra thông báo, đồng thời lập biên bản với nhà đầu tư;
2- Nếu nhà đầu tư không giải quyết và khắc phục trong thời gian quy định trên, cơ quan cấp phép sẽ ra thông báo nhắc nhở lần thứ 2 để nhà đầu tư tiến hành giải quyết khắc phục trong thời gian 60 ngày;

3- Tiếp đó, nếu nhà đầu tư vẫn không chấp hành, cơ quan cấp phép sẽ ra thông báo huỷ dự án của nhà đầu tư và thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 77 : Kết thúc đầu tư.

Đầu tư sẽ kết thúc trong các trường hợp sau :

1- Hết thời hạn đầu tư theo quy định trong giấy đăng ký tô nhượng đất hoặc dự án đầu tư đã hoàn thành;

2- Có việc rút hoặc huỷ bỏ giấy phép tô nhượng hoặc đăng ký kinh doanh;

3- Do sát nhập hoặc chia tách dự án đầu tư để lập pháp nhân khác;

4- Huỷ bỏ theo đề nghị của nhà đầu tư hoặc cá nhân trong hợp đồng và được các ngành liên quan chấp thuận;

5- Theo quyết định của toà án hoặc phá sản;

Chương VIII

Giải quyết tranh chấp


Điều 78 : Biện pháp giải quyết tranh chấp.


Giải quyết tranh chấp đối với dự án đầu tư tiến hành bằng các biện pháp 

sau :

1- Tự hoà giải;

2- Biện pháp hành chính;

3- Uỷ ban giải quyết tranh chấp kinh tế ra phán quyết;

4- Kiện ra toà.

Điều 79 : Giải quyết mâu thuẫn bằng hoà giải.

Trong trường hợp có tranh chấp trong đầu tư, các bên liên quan cần cố 


gắng giải quyết tranh chấp bằng cách trao đổi và hoà giải để các bên đều có lợi.


Điều 80 : Giải quyết mâu thuẫn băng hành chính.

Trong trường hợp nẩy sinh mâu thuẫn, tranh chấp mà không thương lượng hoặc không hoà giải được, bên liên quan có quyền yêu cầu ngành Kế hoạch & Đầu tư hoặc ngành Công Thương hoặc ngành liên quan xem xét giải quyết bằng biện pháp hành chính theo chức năng và quyền hạn của ngành.

Điều 81 : Giải quyết mâu thuẫn thông qua Uỷ ban giải quyết tranh chấp về kinh tế.

Khi bên liên quan không hoà giải hoặc không giải quyết bằng biện pháp hành chính được, có quyền đế nghị lên Uỷ ban giải quyết tranh chấp về kinh tế xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, với sự đồng ý của hai bên.

Điều 82 : Kiện ra toà.
Bên liên quan, nếu một bên nào đấy nhận thấy không có sự công bằng trong việc giải quyết tranh chấp từ các cơ quan liên quan hoặc bị thiệt hại do đầu tư trong dự án nào đó, có quyền khiếu nại lên toà án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với tranh chấp trong dự án đầu tư ký với Chính phủ, việc tiến hành giải quyết tranh chấp sẽ căn cứ theo hợp đồng đã ký.
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